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STT TÊN THUỐC XUẤT XỨ ĐƠN VỊ SỐ 

LƯỢNG 

1 Amoxicillin/Acid clavulanic 875mg/125mg  Việt Nam Hộp 4 

2 Zaromax 500mg dhg (h/30v) Việt Nam Hộp 2 

3 Voltaren Emulgel 20g Thụy Sĩ Tuýp 4 

4 Nociceptol 120ml Pháp Tuýp 2 

5 Acemuc 200mg Việt Nam Hộp 3 

6 Viên ngậm ho bổ phế Bảo Thanh (20 vỉ/hộp) Việt Nam Hộp 2 

7 Xịt nóng Ligpro 200ml Việt Nam Chai 2 

8 Xịt lạnh siêu tốc Ligpro 300ml Việt Nam Chai 5 

9 Xịt lạnh Sunto lớn Trung Quốc Chai 3 

10 Decolgen ND ( Hộp 30 vỉ x 4 viên nén) Việt Nam Hộp 2 

11 Terpin benzoat Việt Nam Viên 30 

12 Phosphalugel Pháp Hộp 1 

13 Enterogemina Italy Hộp 1 

14 Ondanov 8mg (2 vỉ x 6 viên) Việt Nam Vỉ 1 

15 Mogastic 80 (10 vỉ x 10 viên) Việt Nam Vỉ 3 

16 Biroxime Clotrimazole 1% Cream Agio (T/20gr) Ấn Độ Tuýp 1 

17 Urgosyval 1.25cmx5m Thái Lan Cuộn 2 

18 Natri clorid 0,9% 500ml Việt Nam Chai 5 

19 Găng tay y tế  Việt Nam Hộp 1 

20 Khẩu trang y tế  Việt Nam Hộp 1 

21 Urgo Crepe 6cm x 4.5m Thái Lan Cuộn 60 

22 Băng 3NS Hàn Quốc Cuộn 30 

23 Nẹp đệm ngắn H1 Ober Việt Nam Cái 2 

24 Nẹp gối H6 Việt Nam Cái 2 

25 Nẹp cẳng tay H4 Ober Việt Nam Cái 2 

26 Túi treo tay H1 Việt Nam Cái 2 

27 Băng ổn định cổ chân Elastic Ankle Support Orbe Việt Nam Cái 2 

28 Băng thun cổ tay Orbe universal Việt Nam Cái 1 

29 Acetylsystein 200mg Việt Nam Hộp 1 

30 Adrenalin 1mg/1ml Việt Nam Ống  5 



 

31 Coversyl 5mg Servier 30v   Lọ 1 

32 Dầu gió Trường Sơn 6ml Việt Nam Chai 1 

33 Alphachymotrypsin  Việt Nam Viên 100 

34 
Arcoxia 90 mg 

 Tây Ban 

Nha 
Hộp 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


